
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

VIÊN CHỨC BVĐKSĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-HĐTD Sa Đéc, ngày          tháng 4 năm 2024 

THÔNG BÁO 

Về việc công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức  

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2024  
 
 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của 

Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên 

chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Kế hoạch số 102/KH-BVĐKSĐ ngày 17 tháng 01 năm 2024 của 

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc về việc tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa Sa 

Đéc năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 623/QĐ-BVĐKSĐ ngày 22 tháng 4 năm 2024 của 

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc về việc công nhận kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng 

viên chức Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2024. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc thông báo về 

việc công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa 

khoa Sa Đéc năm 2024, cụ thể như sau: 

1. Thí sinh trúng tuyển: (Danh sách đính kèm) 

2. Thí sinh trúng tuyển có tên trong Danh sách nêu trên phải hoàn thiện hồ 

sơ tuyển dụng, bao gồm: 

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền 

trong thời hạn 06 (sáu) tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển dụng; 

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 

(sáu) tháng; 

- Bản sao giấy khai sinh; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị 

trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. 



2 

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng tính đến ngày nộp hồ sơ 

tuyển dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo 

quy định. 

Đối với người trúng tuyển có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội 

bắt buộc và đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu 

của vị trí việc làm được tuyển dụng, yêu cầu nộp sổ bảo hiểm xã hội để được 

xem xét chế độ tập sự và xếp lương đối với người trúng tuyển theo quy định. 

3. Thời gian, địa điểm hoàn thiện hồ sơ: 

- Thời gian: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, các thí sinh 

có tên trong danh sách trúng tuyển phải đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc để hoàn 

thành hồ sơ trúng tuyển. Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ: Từ ngày 24/4/2024 đến 

16 giờ 00 ngày 23/5/2024 ( Các thí sinh nộp hồ sơ trong giờ hành chánh). 

- Địa điểm: Phòng Tổ chức Cán bộ - Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. 

Lưu ý: Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển 

dụng theo thời gian thông báo như trên,  hoặc có hành vi gian lận trong việc kê 

khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, 

chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển hoặc không đủ sức khỏe 

để làm việc thì Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc ra quyết định hủy kết quả 

trúng tuyển. 

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê 

khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận 

không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền 

tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin 

điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong 

một kỳ tuyển dụng tiếp theo. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc thông báo đến 

thí sinh trúng tuyển để biết, thực hiện. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 

- Sở Y tế (b/c); 

- Thí sinh trúng tuyển; 

- Trang TTĐT BVĐKSĐ; 

- Lưu: VT, TCCB. Tri. 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 

Trần Thanh Tùng 
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VIÊN CHỨC BVĐKSĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC NĂM 2024 

(Kèm theo Thông báo số              /TB-HĐTD ngày          tháng 4 năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức BVĐKSĐ) 

 
 

STT TT Họ và tên 

  Ngày tháng năm sinh 

Quê quán 

Trình 

độ văn 

bằng/ 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

CDNN 

đăng ký 

dự tuyển 

Mã số 

chức danh 

nghề 

nghiệp 

Kết 

quả 

điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

Kết 

quả 

tuyển 

dụng 
Số 

BD  
Nam Nữ 

1. Vị trí dự tuyển: Bác sĩ (hạng III) - 35 chỉ tiêu (30 ĐK, 04 RHM, 01 YHCT) 

 * Bác sĩ đa khoa-30    chỉ tiêu  

1 1 Trịnh Thế  An 001 27/02/1999   

xã Vọng Thê, 

huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang 

Bác sĩ 

Y đa 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 69,25 Không 69,25 

Trúng 

tuyển 

2 2 Huỳnh Trung  Anh 002 16/08/1992   

Phường 1, thành 

phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ 

Y đa 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 68,0 Không 68,0 

Trúng 

tuyển 

3 3 Lê Ngọc Loan  Anh 003   21/08/1994 

thị trấn Thanh 

Bình, huyện 

Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ 

Y đa 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 51,5 Không 51,5 

Trúng 

tuyển 
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4 4 Nguyễn Thái  Bình 004 14/09/1994   

xã Hòa Long, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

CKI 

chuyên 

ngành 

Chấn 

thương 

chỉnh 

hình 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 69,0 Không 69,0 

Trúng 

tuyển 

5 5 Nguyễn Tuấn  Cảnh 005 07/01/1999   

xã Bình Thạnh, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

Bác sĩ 

Y khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 83,5 Không 83,5 

Trúng 

tuyển 

6 6 Trần Thị Ngọc  Dung 006   08/08/1999 

xã Tân Bình, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng 

Tháp 

Bác sĩ 

Y khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 77,0 Không 77,0 

Trúng 

tuyển 

7 7 Lương Thùy  Dương 007   18/05/1994 

xã Tân Thành, 

huyện Tân Thạnh, 

tỉnh Long An 

Bác sĩ 

Y đa 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 62,0 Không 62,0 

Trúng 

tuyển 

8 8 Trần Thái  Duy 008 25/01/1999   

xã Long Hậu, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Bác sĩ 

Y khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 69,0 Không 69,0 

Trúng 

tuyển 

9 9 Trần Văn Bé  Giúp 009 16/02/1990   

xã Phong Hòa, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Bác sĩ 

Y đa 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 83,0 Không 83,0 

Trúng 

tuyển 

10 10 
Nguyễn Thị 

Ngọc  
Huyền 014   05/04/1995 

xã Bình Thạnh 

Trung, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng 

Tháp 

Bác sĩ 

Y đa 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 68,0 Không 68,0 

Trúng 

tuyển 

11 11 Nguyễn Tuấn  Kiệt 015 20/08/1999   

xã Thường Phước 

1, huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp 

Bác sĩ 

Y đa 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 51,0 Không 51,0 

Trúng 

tuyển 
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12 12 
Nguyễn Thái 

Thiên  
Kim 016   01/06/1999 

xã Long Hậu, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Bác sĩ 

Y khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 50,5 Không 50,5 

Trúng 

tuyển 

13 13 
Phan Nguyễn 

Ngọc  
Linh 017   20/02/1999 

xã Vĩnh Hòa, thị 

xã Tân Châu, tỉnh 

An Giang 

Bác sĩ 

Y đa 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 51,0 Không 51,0 

Trúng 

tuyển 

14 14 Thiệu Thị Kiều  Linh 018   07/07/1993 

xã Mỹ Long, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

Bác sĩ 

Y đa 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 73,0 Không 73,0 

Trúng 

tuyển 

15 15 Trần Xuân  Loan 019   24/02/1995 

xã Bình Hàng 

Trung, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp 

Bác sĩ 

Y đa 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 55,5 Không 55,5 

Trúng 

tuyển 

16 16 Trần Thị Trúc  Ly 021   24/01/1999 

xã Định An, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng 

Tháp 

Bác sĩ 

Y đa 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 69,0 Không 69,0 

Trúng 

tuyển 

17 17 Huỳnh Trí  Mẫn 022 10/06/1998   

xã Mỹ Long, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

Bác sĩ 

Y khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 60,0 Không 60,0 

Trúng 

tuyển 

18 18 Phạm Thị Hồng  Ngân 023   17/06/1999 

xã Tân Nghĩa, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

Bác sĩ 

Y khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 61,0 Không 61,0 

Trúng 

tuyển 

19 19 
Huỳnh Thị 

Minh  
Ngọc 025   21/12/1996 

xã Vĩnh Thạnh, 

huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

Bác sĩ 

Y khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 55,5 Không 55,5 

Trúng 

tuyển 

20 20 Trần Thị Kim  Nhi 027   18/01/1999 

xã Hòa Long, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Bác sĩ 

Y khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 89,0 Không 89,0 

Trúng 

tuyển 
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21 21 Nguyễn Quỳnh  Như 029   16/09/1998 

xã Tịnh Thới, 

thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp 

Bác sĩ 

Y khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 70,5 Không 70,5 

Trúng 

tuyển 

22 22 Huỳnh Tấn  Phúc 030 11/07/1995   

xã Vĩnh Thạnh, 

huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

Bác sĩ 

Y khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 61,5 Không 61,5 

Trúng 

tuyển 

23 23 
Cao Hoàng 

Thúy  
Quyên 031   05/01/1997 

xã Tân Thanh, 

huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang 

Bác sĩ 

Y khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 57,0 Không 57,0 

Trúng 

tuyển 

24 24 
Nguyễn Thị 

Xuân  
Quyên 032   02/12/1999 

xã Vĩnh Thới, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Bác sĩ 

Y khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 50,0 Không 50,0 

Trúng 

tuyển 

25 25 Nguyễn Trang  Thanh 033   09/06/1991 

Phường 4, thành 

phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

CKI 

chuyên 

ngành 

Da liễu 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 63,5 Không 63,5 

Trúng 

tuyển 

26 26 Lê Khánh  Thơ 034   15/11/1998 

xã Tân Phú, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ 

Y khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 85,5 Không 85,5 

Trúng 

tuyển 

27 27 Nguyễn Minh  Thư 035   22/02/1996 

xã An Hiệp, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ 

Y khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 70,0 Không 70,0 

Trúng 

tuyển 

28 28 Lê Minh  Tình 036 10/06/1995   

xã Tân Thành, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Bác sĩ 

Y đa 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 82,0 Không 82,0 

Trúng 

tuyển 

29 29 Phạm Lê Bảo Toàn  037 03/10/1994   

xã Tân Bình, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng 

Tháp 

Bác sĩ 

Y đa 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 60,0 Không 60,0 

Trúng 

tuyển 
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30 30 Lâm Huỳnh  Trường 039 01/01/1994   

thị trấn Cái Tàu 

Hạ, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng 

Tháp 

Bác sĩ 

Y đa 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 61,0 Không 61,0 

Trúng 

tuyển 

 * Bác sĩ RHM-04 chỉ tiêu  

31 1 Lê Ngọc Hương  Giang 040   22/01/1995 

thị trấn Tràm 

chim, huyện Tam 

Nông, tỉnh Đồng 

Tháp 

Bác sĩ 

Răng - 

Hàm - 

Mặt 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 53,0 Không 53,0 

Trúng 

tuyển 

32 2 Huỳnh  Liên 041   25/07/1995 

xã Long Khánh A, 

huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp 

Bác sĩ 

Răng - 

Hàm - 

Mặt 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 56,25 Không 56,25 

Trúng 

tuyển 

33 3 
Nguyễn Thị 

Yến  
Nhi 042   25/12/1998 

xã An Thạnh, 

thành phố Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp 

Bác sĩ 

Răng - 

Hàm - 

Mặt 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 66,0 Không 66,0 

Trúng 

tuyển 

34 4 Vũ Hoàng  Uyên 043   03/10/1998 

Phường 1, thành 

phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ 

Răng - 

Hàm - 

Mặt 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 69,0 Không 69,0 

Trúng 

tuyển 

*Bác sĩ YHCT-01 chỉ tiêu 
        

35 1 
Nguyễn Thị 

Thùy  
Dương 010   21/07/1996 

xã Tân Bình, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng 

Tháp 

Bác sĩ 

Y học 

cổ 

truyền 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 71,0 Không 71,0 

Trúng 

tuyển 

2. Vị trí dự tuyển: Chuyên viên - 02 chỉ tiêu                
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36 1 
Trương Thị 

Trúc  
Linh 045   28/04/2000 

xã Long Thắng, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cử 

nhân 

Luật 

Chuyên 

viên 
01.003 96,0 Không 96,0 

Trúng 

tuyển 

37 2 Tôn Thị Huỳnh  Như 046   22/08/1998 

xã Vĩnh Châu B, 

huyện Tân Hưng, 

tỉnh Long An 

Cử 

nhân 

Luật 

Chuyên 

viên 
01.003 93,5 Không 93,5 

Trúng 

tuyển 

3. Vị trí dự tuyển: Công nghệ thông tin (hạng IV) - 02 chỉ tiêu 
 

              

38 1 
Huỳnh Thị 

Ngọc  
Mai 052   10/01/1996 

xã Tân Mỹ, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng 

Tháp 

Cao 

đẳng 

Công 

nghệ 

thông 

tin 

Công 

nghệ 

thông tin 

hạng IV 

V.11.03.15 56,5 Không 56,5 
Trúng 

tuyển 

39 2 Huỳnh Trung  Quốc 053 14/12/2001   

xã Tân Khánh 

Trung, huyện Lấp 

vò, tỉnh Đồng 

Tháp 

Kỹ sư 

Công 

nghệ 

thông 

tin 

Công 

nghệ 

thông tin 

hạng IV 

V.11.03.15 89,0 Không 89,0 
Trúng 

tuyển 

4. Vị trí dự tuyển: Công nghệ thông tin (hạng III) - 01 chỉ tiêu 
 

              

40 1 Từ Minh  Trường 057 24/07/2000   

xã Tân Dương, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Kỹ sư 

Hệ 

thống 

thông 

tin 

Công 

nghệ 

thông tin 

hạng III 

V.11.06.14 81,75 Không 81,75 
Trúng 

tuyển 

5. Vị trí dự tuyển: Điều dưỡng hạng IV - 20 chỉ tiêu 
 

              

41 1 
Phan Bình 

Phương  
An 060   29/08/2002 

xã An Hiệp, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 60,0 Không 60,0 
Trúng 

tuyển 
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42 2 Nguyễn Công  Bằng 061 12/07/2002   

Phường 2, thành 

phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 83,5 Không 83,5 
Trúng 

tuyển 

43 3 Trần Thị Kim  Hạnh 062   16/03/2002 

xã Long Thắng, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 85,5 Không 85,5 
Trúng 

tuyển 

44 4 
Trần Nguyễn 

Tú  
Hảo 063   22/09/1998 

xã Phú Long, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng 

Tháp 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 71,0 Không 71,0 
Trúng 

tuyển 

45 5 Trần Thị Diễm  Kiều 064   19/09/2002 

xã Hòa Thành, 

huyện Lai vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 82,5 Không 82,5 
Trúng 

tuyển 

46 6 Dương Thị Mỹ  Linh 065   27/11/2002 

Tân Phú Trung, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng 

Tháp 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 59,0 Không 59,0 
Trúng 

tuyển 

47 7 Lê Hoài  Linh 066 27/04/1996   

xã Tân Khánh 

Đông, thành phố 

Sa Đéc, tỉnh Đồng 

Tháp 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 69,5 Không 69,5 
Trúng 

tuyển 

48 8 Nguyễn Kiều  Loan 067   14/09/2000 

xã Hòa Long, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 56,5 Không 56,5 
Trúng 

tuyển 
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49 9 Võ Thị Yến  Ngọc 068   22/01/1994 

xã Mỹ An Hưng 

B, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 80,0 Không 80,0 
Trúng 

tuyển 

50 10 Võ Hà Yến  Nhi 069   09/12/2002 

xã An Hiệp, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 62,5 Không 62,5 
Trúng 

tuyển 

51 11 Phan Cao  Phước 070 02/11/1991   

xã Tân Nhuận 

Đông, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng 

Tháp 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 72,0 Không 72,0 
Trúng 

tuyển 

52 12 Dương Ngọc Thu 072   29/10/2001 

xã Tân Khánh 

Đông, thành phố 

Sa Đéc, tỉnh Đồng 

Tháp 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 55,0 Không 55,0 
Trúng 

tuyển 

53 13 Trần Phạm Cẩm  Tiên 073   23/09/2001 

xã Long Hậu, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cử 

nhân 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 100 Không 100 
Trúng 

tuyển 

54 14 Trần Thị Huyền  Trân 074   01/09/2001 

xã Hòa Thành, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 65,5 Không 65,5 
Trúng 

tuyển 

55 15 Trần Thị Nhã  Trân 075   26/08/2002 

xã Phong Hòa, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 52,0 Không 52,0 
Trúng 

tuyển 
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56 16 
Lê Nguyễn 

Quốc  
Trường 076 05/05/2001   

thị trấn Lấp Vò, 

huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cử 

nhân 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 98,0 Không 98,0 
Trúng 

tuyển 

57 17 Phan Nhựt  Trường 077 06/02/2000   

xã Vĩnh Thạnh, 

huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 57,0 Không 57,0 
Trúng 

tuyển 

58 18 Vỏ Miên  Trường 078 27/01/2000   

thị trấn Cái Tàu 

Hạ, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng 

Tháp 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 51,0 Không 51,0 
Trúng 

tuyển 

59 19 Lưu Thị Thanh  Tuyết 079   18/05/1997 

thị trấn Lai Vung, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 85,5 Không 85,5 
Trúng 

tuyển 

60 20 Nguyễn Ngọc  Vàng 080   23/09/2002 

Tân Phú Trung, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng 

Tháp 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 50,0 Không 50,0 
Trúng 

tuyển 

6. Vị trí dự tuyển: Dược hạng IV - 03 chỉ tiêu 
 

              

61 1 Lê Xuân  Mai 083   06/06/1998 

xã Bình Phước 

Xuân, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An 

Giang 

Cao 

đẳng 

Dược 

Dược 

hạng IV  
V.08.08.23 65,5 Không 65,5 

Trúng 

tuyển 

62 2 
Nguyễn Huỳnh 

Ái  
Như 085   05/09/1995 

xã Tân Mỹ, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng 

Tháp 

Cao 

đẳng 

Dược 

Dược 

hạng IV  
V.08.08.23 100 Không 100 

Trúng 

tuyển 
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63 3 
Ngô Nguyễn 

Thanh  
Tâm 087   19/04/1993 

xã Tân Phú Đông, 

thành phố Sa Đéc, 

tỉnh Đồng Tháp 

Dược sĩ 
Dược 

hạng IV  
V.08.08.23 96,5 Không 96,5 

Trúng 

tuyển 

7. Vị trí dự tuyển: Dược sĩ (hạng III) - 01 chỉ tiêu 
 

              

64 1 Trần Trung  Trí 098 08/06/1997   

xã Long Hưng A, 

huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

Dược 

sĩ, 

chuyên 

ngành 

Dược 

học 

Dược sĩ 

(hạng III) 
V.08.08.22 98,0 Không 98,0 

Trúng 

tuyển 

8. Vị trí dự tuyển: Hộ sinh hạng IV - 01 chỉ tiêu 
 

              

65 1 Võ Thanh  Chúc 100   14/07/1977 

xã Long Thắng, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng, 

Chuyên 

ngành 

hộ sinh 

Hộ sinh 

hạng IV  
V.08.06.16 70,5 Không 70,5 

Trúng 

tuyển 

9. Vị trí dự tuyển: Kế toán viên trung cấp  - 03 chỉ tiêu 
 

              

66 1 Trần Thị Cẩm  Nhung 103   29/12/1998 

thị trấn Lai Vung, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cao 

đẳng 

Kế toán 

Kế toán 

viên 

trung cấp  

06.032 89,0 Không 89,0 
Trúng 

tuyển 

67 2 Lê Thị Thanh  Thủy 105   22/04/1994 

xã Hòa Thành, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cử 

nhân 

Kế toán 

Kế toán 

viên 

trung cấp  

06.032 59,0 Không 59,0 
Trúng 

tuyển 
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10. Vị trí dự tuyển: Kỹ thuật y hạng III (chuyên ngành Xét nghiệm) - 01 chỉ tiêu 

68 1 Đào Thị Tuyết  Sương 112   05/02/2001 

xã An Hiệp, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cử 

nhân 

Kỹ 

thuật 

xét 

nghiệm 

y học 

Kỹ thuật 

y hạng III 
V.08.07.18 90,0 Không 90,0 

Trúng 

tuyển 

11. Vị trí dự tuyển: Kỹ thuật y hạng IV (chuyên ngành PHCN) - 01 chỉ tiêu               

69 1 Nguyễn Tú  Hảo 116   18/08/2001 

xã Tân Mỹ, huyên 

Lấp Vò, tỉnh Đồng 

Tháp 

Cao 

đẳng 

Kỹ 

thuật 

Phục 

hồi 

chức 

năng 

Kỹ thuật 

y hạng IV  
V.08.07.19 73,0 Không 73,0 

Trúng 

tuyển 

12. Vị trí dự tuyển: Y sĩ hạng IV - 01 chỉ tiêu 
 

              

70 1 Nguyễn Thúy  Diễm 119   02/11/1987 

xã Hòa Long, 

huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

Trung 

cấp Y sĩ 

Y học 

cổ 

truyền 

Y sĩ hạng 

IV 
V.08.03.07 77,0 Không 77,0 

Trúng 

tuyển 

 

 Danh sách này có 70 thí sinh trúng tuyển./. 
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